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	UBND TỈNH ĐỒNG NAI
	 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:   [so]              /STTTT-CNTTVT 
	Đồng Nai, ngày [ng] tháng [th] năm 2022 

	V/v cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT năm 2022
	


	Kính gửi:
	· Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính;

· Cục Thống kê tỉnh;

· Cục Thuế tỉnh;

· Cục Hải quan tỉnh.



Thực hiện văn bản số 1937/BTTTT-CNTT ngày 25/5/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT năm 2022. 

Để có cơ sở hoàn thiện số liệu báo Bộ Thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Quý đơn vị hỗ trợ cung cấp các số liệu về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT năm 2022 theo mẫu phiếu và tài liệu hướng dẫn kèm theo (bản mềm được đăng tải tại địa chỉ: http://stttt.dongnai.gov.vn (Mục THÔNG BÁO) và gửi về Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai (Số 01, đường 30/4, phường Thanh Bình, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) chậm nhất ngày 27/6/2022. Đồng thời gửi file mềm qua địa chỉ email: huehth@dongnai.gov.vn hoặc sakura284@gmail.com. 

Sở Thông tin và Truyền thông rất mong nhận được sự phối hợp và hỗ trợ của Quý đơn vị. Trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc vui lòng liên hệ: Bà Hồng Thị Huệ - phòng Công nghệ thông tin - Viễn thông - Điện thoại: 0251.8825678 - 0919.074549 để phối hợp thực hiện.

Trân trọng./.

	Nơi nhận:
	KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

[]
Võ Hoàng Khai

	- Như trên;
- Lưu: VT, CNTTVT, Huệ.

	


BẢNG PHÂN CÔNG CUNG CẤP SỐ LIỆU VỀ MỨC ĐỘ SẴN SÀNG CHO PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG CNTT-TT NĂM 2022
(Kèm theo văn bản số  [so]        /STTTT-CNTTVT ngày  [ng] / [th] /2022 của Sở TT&TT)

Hướng dẫn chung:

• Trong phiếu này, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đều được gọi chung là tỉnh. 

• Với các số liệu thống kê từ các công bố của các cơ quan quản lý nhà nước như: báo cáo thống kê, kết quả điều tra v.v., cần ghi rõ nguồn cung cấp.

• Những trường hợp không có được số liệu chính xác, có thể sử dụng số ước tính gần đúng nhất có thể. Trong trường hợp không thể ước tính hoặc thu thập được số liệu thì ghi số liệu năm trước đó và giải thích. Nếu năm trước cũng không có số liệu thì ghi "Không có số liệu".

• Thời điểm và số liệu thống kê:

 - Cột Năm 2021: lấy số liệu tính đến 31/12/2021. 

 - Cột Năm 2020: lấy số liệu tính đến 31/12/2020.

 - Cột Giải thích biến động: Khi số liệu có sự thay đổi lớn giữa các năm (trên 20%), đề nghị giải thích lý do.

• Sau khi điền phiếu điều tra, đề nghị ghi rõ tên và thông tin liên hệ của cán bộ xử lý vào cuối phiếu điều tra để liên lạc, trao đổi khi cần.
	STT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Năm 2020
	Năm 2021
	Giải thích biến động

	I.
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	1
	Số lượng doanh nghiệp CNTT mới đăng ký kinh doanh trong năm 
	Doanh nghiệp
	
	
	 

	1.1
	Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm phần cứng, điện tử
	 
	
	
	 

	1.2
	Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm phần mềm
	 
	
	
	 

	1.3
	Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm nội dung số
	 
	
	
	 

	1.4
	Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ CNTT (trừ kinh doanh, phân phối)
	 
	
	
	 

	1.5
	Doanh nghiệp kinh doanh, phân phối các sản phẩm, dịch vụ CNTT
	 
	
	
	 

	2
	Số lượng doanh nghiệp CNTT đang hoạt động 
	Doanh nghiệp
	
	
	 

	2.1
	Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm phần cứng, điện tử 
	
	
	
	 

	2.2
	Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm phần mềm 
	
	
	
	

	2.3
	Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm nội dung số 
	
	
	
	

	2.4
	Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ CNTT (trừ kinh doanh, phân phối) 
	
	
	
	

	2.5
	Doanh nghiệp kinh doanh, phân phối các sản phẩm, dịch vụ CNTT 
	
	
	
	

	3
	Số lượng doanh nghiệp CNTT phá sản hoặc giải thể trong năm
	Doanh nghiệp
	
	
	

	3.1
	Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm phần cứng, điện tử 
	
	
	
	

	3.2
	Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm phần mềm 
	
	
	
	

	3.3
	Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm nội dung số 
	
	
	
	

	3.4
	Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ CNTT (trừ kinh doanh, phân phối) 
	
	
	
	

	3.5
	Doanh nghiệp kinh doanh, phân phối các sản phẩm, dịch vụ CNTT 
	
	
	
	

	4
	Tổng chi đầu tư từ NSNN của tỉnh trong năm cho tất cả các lĩnh vực (bao gồm đầu tư từ Trung ương và địa phương)
	Triệu đồng
	
	
	

	5
	Tổng đầu tư từ vốn ngoài NSNN ở tất cả các lĩnh vực vào địa bàn tỉnh trong năm 
	
	
	
	

	5.1
	Đầu tư trong nước
	Triệu đồng
	
	
	

	5.2
	Đầu tư nước ngoài
	Triệu USD
	
	
	

	6
	Tổng đầu tư từ NSNN của tỉnh cho lĩnh vực CNTT trong năm (bao gồm đầu tư từ Trung ương và địa phương)
	Triệu đồng
	
	
	

	6.1
	Đầu tư, mua sắm sản phẩm phần cứng, điện tử
	
	
	
	

	6.2
	Đầu tư, mua sắm sản phẩm phần mềm
	
	
	
	

	6.3
	Đầu tư, mua sắm sản phẩm nội dung số
	
	
	
	

	6.4
	Thuê dịch vụ CNTT
	
	
	
	

	7
	Tổng đầu tư ngoài NSNN cho lĩnh vực CNTT tại địa bàn tỉnh trong năm

	
	
	
	

	7.1
	Đầu tư trong nước
	Triệu đồng
	
	
	

	7.2
	Đầu tư nước ngoài
	Triệu USD
	
	
	

	II.
	Sở Tài chính

	1
	Tổng chi đầu tư từ NSNN của tỉnh trong năm cho tất cả các lĩnh vực (bao gồm đầu tư từ Trung ương và địa phương)
	Triệu đồng
	
	
	 

	2
	Tổng đầu tư từ vốn ngoài NSNN ở tất cả các lĩnh vực vào địa bàn tỉnh trong năm 
	
	
	
	 

	2.1
	Đầu tư trong nước
	Triệu đồng
	
	
	 

	2.2
	Đầu tư nước ngoài
	Triệu USD
	
	
	 

	3
	Tổng đầu tư từ NSNN của tỉnh cho lĩnh vực CNTT trong năm (bao gồm đầu tư từ Trung ương và địa phương)
	Triệu đồng
	
	
	 

	3.1
	Đầu tư, mua sắm sản phẩm phần cứng, điện tử
	
	
	
	

	3.2
	Đầu tư, mua sắm sản phẩm phần mềm
	
	
	
	

	3.2
	Đầu tư, mua sắm sản phẩm nội dung số
	
	
	
	

	3.4
	Thuê dịch vụ CNTT
	
	
	
	

	4
	Tổng đầu tư ngoài NSNN cho lĩnh vực CNTT tại địa bàn tỉnh trong năm

	
	
	
	

	4.1
	Đầu tư trong nước
	Triệu đồng
	
	
	

	4.2
	Đầu tư nước ngoài
	Triệu USD
	
	
	

	III.
	Cục Thống kê

	1
	Tổng số lao động CNTT
	Người
	 
	 
	 

	1.1
	Lao động lĩnh vực phần cứng, điện tử 
	
	
	
	

	1.2
	Lao động lĩnh vực phần mềm 
	
	
	
	

	1.3
	Lao động lĩnh vực nội dung số 
	
	
	
	

	1.4
	Lao động lĩnh vực dịch vụ CNTT (trừ kinh doanh, phân phối) 
	
	
	
	

	1.5
	Lao động lĩnh vực kinh doanh, phân phối các sản phẩm, dịch vụ CNTT 
	
	
	
	

	2
	Thu nhập bình quân hàng năm của 1 lao động CNTT
	Triệu VND/người
	
	
	

	2.1
	Thu nhập bình quân của lao động lĩnh vực phần cứng, điện tử
	
	
	
	

	2.2
	Thu nhập bình quân của lao động lĩnh vực phần mềm 
	
	
	
	

	2.3
	Thu nhập bình quân của lao động lĩnh vực nội dung số 
	
	
	
	

	2.4
	Thu nhập bình quân của lao động lĩnh vực dịch vụ CNTT (trừ kinh doanh, phân phối) 
	
	
	
	

	2.5
	Thu nhập bình quân của lao động lĩnh vực kinh doanh, phân phối các sản phẩm, dịch vụ CNTT 
	
	
	
	

	IV.
	Cục Thuế

	1
	Tổng số lao động CNTT
	Người
	 
	 
	 

	2
	Số lượng doanh nghiệp CNTT đang hoạt động 
	Doanh nghiệp
	
	 
	 

	2.1
	Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm phần cứng, điện tử
	 
	
	 
	 

	2.2
	Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm phần mềm
	 
	
	
	 

	2.3
	Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm nội dung số
	 
	
	 
	 

	2.4
	Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ CNTT (trừ kinh doanh, phân phối)
	 
	
	 
	 

	2.5
	Doanh nghiệp kinh doanh, phân phối các sản phẩm, dịch vụ CNTT
	 
	
	 
	 

	3
	Số lượng doanh nghiệp CNTT phá sản hoặc giải thể trong năm
	Doanh nghiệp
	
	 
	 

	3.1
	Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm phần cứng, điện tử 
	
	 
	 
	 

	3.2
	Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm phần mềm 
	
	
	
	

	3.3
	Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm nội dung số 
	
	
	
	

	3.4
	Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ CNTT (trừ kinh doanh, phân phối) 
	
	
	
	

	3.5
	Doanh nghiệp kinh doanh, phân phối các sản phẩm, dịch vụ CNTT 
	
	
	
	

	4
	Tổng doanh thu CNTT
	Triệu đồng
	
	
	

	4.1
	Doanh thu từ hoạt động sản xuất sản phẩm phần cứng, điện tử 
	
	
	
	

	4.2
	Doanh thu từ hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm 
	
	
	
	

	4.3
	Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm nội dung số 
	
	
	
	

	4.4
	Doanh thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ CNTT (trừ kinh doanh, phân phối) 
	
	
	
	

	4.5
	Doanh thu từ hoạt động kinh doanh, phân phối các sản phẩm, dịch vụ CNTT
	
	
	
	

	5
	Thuế và các khoản nộp NSNN từ sản xuất - kinh doanh CNTT trong năm
	Triệu đồng
	
	
	

	5.1
	Thuế và  các khoản nộp NSNN từ hoạt động sản xuất sản phẩm phần cứng, điện tử 
	
	
	
	

	5.2
	Thuế và  các khoản nộp NSNN từ hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm 
	
	
	
	

	5.3
	Thuế và  các khoản nộp NSNN sản xuất sản phẩm nội dung số 
	
	
	
	

	5.4
	Thuế và  các khoản nộp NSNN từ hoạt động cung cấp dịch vụ CNTT (trừ kinh doanh, phân phối) 
	
	
	
	

	5.5
	Thuế và các khoản nộp NSNN từ hoạt động kinh doanh, phân phối các sản phẩm dịch vụ CNTT 
	
	
	
	

	6
	Tổng thuế và các khoản nộp NSNN thu được trên địa bàn tỉnh của tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội của tỉnh trong năm
	
	
	
	

	V.
	Cục Hải quan

	1
	Giá trị xuất khẩu CNTT
	Triệu USD
	
	
	

	1.1
	Giá trị xuất khẩu sản phẩm phần cứng, điện tử 
	
	
	
	

	1.2
	Giá trị xuất khẩu sản phẩm phần mềm 
	
	
	
	

	1.3
	Giá trị xuất khẩu sản phẩm nội dung số 
	
	
	
	

	1.4
	Giá trị xuất khẩu dịch vụ CNTT 
	
	
	
	

	2
	Giá trị nhập khẩu CNTT
	Triệu USD
	
	
	

	2.1
	Giá trị nhập khẩu sản phẩm phần cứng, điện tử 
	
	
	
	

	2.2
	Giá trị nhập khẩu sản phẩm phần mềm 
	
	
	
	

	2.3
	Giá trị nhập khẩu sản phẩm nội dung số 
	
	
	
	

	2.4
	Giá trị nhập khẩu dịch vụ CNTT  
	
	
	
	


	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	……
	, ngày
	tháng
	
	năm
	2022
	
	 

	Người trả lời phiếu
	
	
	
	Đại diện đơn vị 

	Ký:
	
	
	
	
	
	
	(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

	Họ và tên:
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Số điện thoại:
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Email:
	
	
	
	
	
	
	 

 


Số 01, đường 30/4, phường Thanh Bình, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai


ĐT: (0251) 8825678   

